
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,115.97 -0.40% 10.81%
HNX 231.34 0.01% 12.68%
VN30 1,100.42 -0.61% 9.47%
UPCOM 86.02 0.06% 20.06%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,621.98
Tổng GTGD (tỷ) 19,834.18 -29.66% 130.20%

INTRADAY VNINDEX 5/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 18,960 -1.25% 9.41%
FUEMAV30 13,050 -0.46% 9.48%
FUESSV30 13,650 0.00% 9.38%
FUESSV50 16,900 0.24% 20.28%
FUESSVFL 18,080 -1.26% 25.99%
FUEVFVND 25,200 -0.36% 12.50%
FUEVN100 14,970 -0.40% 15.60%

VN30F2312 1,099 -0.72%
VN30F2401 1,098 -0.71%
VN30F2403 1,094 -0.67%
VN30F2406 1,093 -0.89%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,775.82 -1.37% 25.60%
Shanghai 2,972.30 -1.67% -3.79%
Shenzhen 9,470.36 -1.97% -14.03%
Hang Seng 16,327.86 -1.91% -17.46%
Kospi 2,494.28 -0.82% 11.53%
BSE Sensex 69,155.86 0.60% 13.67%
STI (Singapore) 3,075.40 -0.28% -5.41%
SET (Thái Lan) 1383.54 0.01% -17.17%
Dầu Brent ($/thùng) 78.88 0.81% -8.18%
Vàng ($/ounce) 2,030.24 -0.36% 11.17%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.20% 0 -477
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.94% 1 -285

TPCP - 10 năm 2.26% 1 -264

USD/VND 24,446 0.09% 2.89%

EUR/VND 27,028 0.03% 5.34%

CNY/VND 3,468 0.06% -0.49%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
5/12/2023

Các chị trường chứng khoán lớn châu Á chủ yếu chìm trong sắc đỏ ở phiên hôm nay.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã giảm xuống mức đáy một năm khi các nhà đầu tư

giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.

Cập nhật đến đầu giờ chiều ngày 5/12, giá vàng SJC bất ngờ đảo chiều tăng mạnh sau 

cú lao dốc sáng nay. Diễn biến này trái ngược với giá vàng 24k trong nước cũng như 

giá vàng trên thị trường quốc tế.

Ngày thực hiện

Không giữ được sự hưng phấn trong phiên ngày hôm qua, thị trường giảm điểm với 

áp lực bán mạnh từ khối ngoại. Dầu khí là ngành tăng điểm dẫn đầu thị trường phiên 

hôm nay. Ở chiều ngược lại, dịch vụ tài chính và ngân hàng là các nhóm ngành tiêu 

cực nhất.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 85,400     -0.70% -0.47% 2,115,040       1,922,264        
BID 39,650     -0.38% 2.06% 1,309,329       1,383,770        
CTG 26,500     -0.19% 1.07% 5,563,213       5,377,440        
TCB 30,050     -0.50% 0.33% 5,229,668       5,479,014        
VPB 19,150     -1.79% -1.03% 18,764,255     21,443,982      
MBB 18,050     0.00% 1.12% 11,953,524     15,023,626      
HDB 18,450     -0.27% 2.22% 8,169,651       11,639,059      
TPB 17,050     -0.87% 1.79% 6,828,232       8,163,377        
STB 27,800     -1.42% -1.24% 23,383,724     26,818,253      
VIB 19,150     0.00% 2.41% 5,831,764       5,230,137        
ACB 22,150     -0.67% 1.14% 6,962,813       8,042,146        
SHB 10,950     -1.35% 0.92% 26,243,315     38,916,059      

SSB 22,700     -0.22% -1.52% 1,395,107       2,409,256        
GAS 79,000     0.00% 1.33% 8,246,184       11,536,464      
POW 11,450     -0.87% 5.49% 1,845,018       2,286,102        
PLX 35,550     0.14% 0.94% 5,763,268       7,111,330        
VIC 42,800     -0.35% -0.61% 13,180,502     13,929,214      
VHM 40,500     -1.94% 0.22% 5,823,043       5,433,233        
VRE 22,850     -0.65% -0.58% 4,796,808       4,226,189        
VNM 68,100     -1.02% 0.16% 2,625,806       2,402,039        
MSN 61,400     -1.29% -1.39% 747,937           921,868            
SAB 64,000     -1.08% 8.21% 2,363,105       1,858,011        
BCM 63,300     6.93% 0.51% 684,311           675,048            
BVH 39,800     -0.50% 0.51% 684,311           675,048            
VJC 105,100  -0.66% -1.31% 1,241,149       1,181,168        
FPT 94,800     1.28% 4.06% 7,340,215       7,115,970        
MWG 40,000     0.13% 5.26% 12,027,961     10,881,660      
GVR 20,600     0.00% 5.10% 5,266,547       5,460,381        
SSI 33,300     -0.89% 6.05% 47,253,792     43,526,000      
HPG 27,250     -0.91% 2.06% 41,925,660     47,501,844      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS), công ty con của PLX muốn điều 

chỉnh giảm 95% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

VIC: Ngày 3-12, trong khuôn khổ COP28, Tập đoàn tài chính phát triển quốc tế 

Mỹ (DFC) đã ký ý định thư tài trợ 500 triệu USD cho VinFast Auto nhằm thúc 

đẩy phát triển giao thông điện hóa.

SAB: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định chấp 

thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây 

(Sabibeco), công ty liên kết của Sabeco.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc vừa thông báo đã bán 950.000 

cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) từ ngày 6-8/11. Sau giao dịch, tổ 

chức này đã giảm sở hữu tại Hòa Phát từ 34,28 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,59%) xuống 

còn 33,33 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,57%).

Áp lực tỷ giá giảm bớt tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước bơm lượng tiền 

đã hút ròng trước đó ra thị trường thông qua kênh thị trường mở. Động thái 

này đã tạm thời xóa tan lo ngại thị trường về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ đảo 

ngược chính sách nới lỏng tiền tệ do áp lực tỷ giá.

Nội dung

Kinh tế 11 tháng năm 2023: Tiếp tục phục hồi;

Hoàng tử Ả-rập Xê-út: OPEC+ có thể kéo dài chính sách cắt giảm sản lượng;

Trung tâm của vùng Tây Nam Bộ sẽ là thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam;

Cổ phiếu Meta bứt phá 172%, Mark Zuckerberg lần đầu tiên bán cổ phiếu trong 2 năm.

Lợi suất trái phiếu của Eurozone thấp nhất trong nhiều tháng;

Cần hơn 86.000 tỷ đồng để kéo dài metro Bến Thành – Suối Tiên;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,115.97 -0.40% 10.81%
HNX 231.34 0.01% 12.68%
VN30 1,100.42 -0.61% 9.47%
UPCOM 86.02 0.06% 20.06%
Net Foreign buy (B) -1,621.98
Total trading value (B) 19,834.18 -29.66% 130.20%

INTRADAY VNINDEX 12/5/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 18,960 -1.25% 9.41%
FUEMAV30 13,050 -0.46% 9.48%
FUESSV30 13,650 0.00% 9.38%
FUESSV50 16,900 0.24% 20.28%
FUESSVFL 18,080 -1.26% 25.99%
FUEVFVND 25,200 -0.36% 12.50%
FUEVN100 14,970 -0.40% 15.60%

VN30F2312 1,099.00 -0.72%
VN30F2401 1,097.90 -0.71%
VN30F2403 1,094.00 -0.67%
VN30F2406 1,093.40 -0.89%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,775.82 -1.37% 25.60%
Shanghai Component 2,972.30 -1.67% -3.79%
Shenzhen Component 9,470.36 -1.97% -14.03%
Hang Seng 16,327.86 -1.91% -17.46%
Kospi 2,494.28 -0.82% 11.53%
BSE Sensex 69,155.86 0.60% 13.67%
STI (Singapore) 3,075.40 -0.28% -5.41%
SET (Thái Lan) 1,383.54 0.01% -17.17%
Brent oil ($/barrel) 78.88 0.81% -8.18%
Gold ($/ounce) 2,030.24 -0.36% 11.17%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.20% 0 -477
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.94% 1 -285

10 year-Gov. Bond 2.26% 1 -264

USD/VND 24,446 0.09% 2.89%

EUR/VND 27,028 0.03% 5.34%

CNY/VND 3,468 0.06% -0.49%

EVENT CALENDAR
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

The major Asian stock markets were mainly in the red in today's session. Hang Seng

index fell to a one-year low as investors scaled back expectations for a US interest

rate cut and waited for US jobs data.

In afternoon of December 5, SJC gold price suddenly reversed and increased sharply 

after the plunge this morning. This development is contrary to the domestic 24k 

gold price as well as the gold price on the international market.

ELC 12/20/2023
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MSH 12/22/2023

12/8/2023

MARKET BRIEF
12/5/2023

Unable to maintain the excitement of the previous session, the market dropped 

with strong selling pressure from foreign investors. Oil and gas was the leading 

gainer in the market today. On the contrary, financial services and banking were the 

most negative sectors.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 85,400     -0.70% -0.47% 2,115,040       1,922,264        
BID 39,650     -0.38% 2.06% 1,309,329       1,383,770        
CTG 26,500     -0.19% 1.07% 5,563,213       5,377,440        
TCB 30,050     -0.50% 0.33% 5,229,668       5,479,014        
VPB 19,150     -1.79% -1.03% 18,764,255     21,443,982      
MBB 18,050     0.00% 1.12% 11,953,524     15,023,626      
HDB 18,450     -0.27% 2.22% 8,169,651       11,639,059      
TPB 17,050     -0.87% 1.79% 6,828,232       8,163,377        
STB 27,800     -1.42% -1.24% 23,383,724     26,818,253      
VIB 19,150     0.00% 2.41% 5,831,764       5,230,137        
ACB 22,150     -0.67% 1.14% 6,962,813       8,042,146        
SHB 10,950     -1.35% 0.92% 26,243,315     38,916,059      
SSB 22,700     -0.22% -1.52% 1,395,107       2,409,256        
GAS 79,000     0.00% 1.33% 8,246,184       11,536,464      
POW 11,450     -0.87% 5.49% 1,845,018       2,286,102        
PLX 35,550     0.14% 0.94% 5,763,268       7,111,330        
VIC 42,800     -0.35% -0.61% 13,180,502     13,929,214      
VHM 40,500     -1.94% 0.22% 5,823,043       5,433,233        
VRE 22,850     -0.65% -0.58% 4,796,808       4,226,189        
VNM 68,100     -1.02% 0.16% 2,625,806       2,402,039        
MSN 61,400     -1.29% -1.39% 747,937           921,868            
SAB 64,000     -1.08% 8.21% 2,363,105       1,858,011        
BCM 63,300     6.93% 0.51% 684,311           675,048            
BVH 39,800     -0.50% 0.51% 684,311           675,048            
VJC 105,100  -0.66% -1.31% 1,241,149       1,181,168        
FPT 94,800     1.28% 4.06% 7,340,215       7,115,970        
MWG 40,000     0.13% 5.26% 12,027,961     10,881,660      
GVR 20,600     0.00% 5.10% 5,266,547       5,460,381        
SSI 33,300     -0.89% 6.05% 47,253,792     43,526,000      
HPG 27,250     -0.91% 2.06% 41,925,660     47,501,844      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Meta stock surged 172%, Mark Zuckerberg sold shares for the first time in 2 years.

Economy 11 months 2023: Continued recovery;

More than VND86,000 billion is needed to extend Ben Thanh - Suoi Tien metro;

The center of the Southwest region will be Vietnam's livable smart city;

Eurozone bond yields lowest in many months;

Saudi Arabian Prince: OPEC+ can extend production cut policy;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

Petrolimex Hai Phong Transport and Services (PTS), a subsidiary of PLX, 

wants to adjust its 2023 profit plan by 95%.

VIC: The US International Development Finance signed a letter of intent to 

sponsor USD500 million for VinFast Auto to promote the development of 

electrified transportation.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: HNX has just announced the decision to approve the stock trading 

registration of Salibeco, an associated company of Sabeco.

HPG: Sao Phuong Bac Investment and Construction JSC has just announced 

that it has sold 950,000 shares of HPG from November 6-8. After the 

transaction, this organization reduced its ownership in Hoa Phat from 

34.28 million units (ratio 0.59%) to 33.33 million units (ratio 0.57%).

Reduced exchange rate pressure creates conditions for the SBV to pump 

the previously withdrawn amount of into the market. This move has 

temporarily eliminated market concerns that the SBV will reverse its 

monetary loosening policy due to exchange rate pressure.
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